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SỞ GIÁO DỤC &  ĐẠO TẠO      
       ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 – KHỐI 12
TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ

Câu 1: Nội dung các quy tắc xử sự chung là
A. nội dung của đạo đức.



B. nội dung phong tục – tập quán.

C. nội dung của pháp luật.



D. nội dung của tôn giáo.

Câu 2: Pháp luật là hệ thống qui tắc xử sự chung do ban hành ?

A. Quốc hội.                                   

 
 B. Chính phủ.

C. UBND các cấp.                         


 D. Nhà nước.

Câu 3: Pháp luật quy định về những nội dung nào ?
A. Về những việc không được làm.

B. Về những việc được làm.

C. Về những việc phải làm, về những việc không được làm, về những việc được làm.

D. Về những việc phải làm.

Câu 4: Pháp luật bắt buộc đối với ai ?
A. Đối với mọi công dân.



B. Đối với mọi cá nhân, tổ chức.

C. Đối với mọi cơ quan nhà nước.


D. Đối với mọi tổ chức xã hội.

Câu 5: Một trong những đặc trưng của pháp luật là
A. tính hiện đại.




B. tính cơ bản.

C. tính truyền thống




D. tính quy phạm phổ biến.

Câu 6: Một trong những đặc điểm để phân biệt pháp luật với quy phạm đạo đức là :
A. Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung.
B. Pháp luật có tính xác định chặt chẽ về hình thức..

C. Pháp luật có mang bản chất giai cấp sâu sắc.

D. Pháp luật có mang bản chất xã hội, tính quy phạm phổ biến.

Câu 7: Hệ thống quy định bắt buộc tất cả mọi cá nhân, tổ chức, ai cũng xử sự theo pháp luật là pháp luật mang đặc trưng nào ?
A. PL mang bản chất giai cấp.


B. Pháp luật mang tính phổ biến

C. Pháp luật mang tính quyền lực.

       
D. Pháp luật mang tính bắt buộc chung.
Câu 8: Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗ:

A. Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp.

B. Pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.

C. Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ giai cấp.

D. Cả A,B và C.

Câu 9: Pháp luật XHCN mang bản chất của giai cấp:

A. Nhân dân lao động.



B. Giai cấp cầm quyền.

C. Giai cấp tiến bộ.




D. Giai cấp công nhân.
Câu 10: Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện bản chất của ai ?

A. Của giai cấp công nhân.

B. Của giai cấp công nhân và đại đa số nhân dân lao động.

C. Của giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.

D. Của giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức.

Câu 11: Để quản lí xã hội bằng pháp luật, nhà nước cần phải làm gì ?

A. Ban hành pháp luật



B. Tổ chức thực hiện.
C. Trừng trị nghiêm khắc mọi vi phạm pháp luật.

D. Ban hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật trong phạm vi cả nước.

Câu 12: Khẳng định nào sau đây sai pháp luật mang bản chất xã hội ?

A. Vì pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.

B. Vì pháp luật do các thành viên của xã hội thực hiện và bảo đảm thực hiện.

C. Vì pháp luật do các thành viên của xã hội thực hiện, vì sự phát triển của xã hội.

D. Vì pháp luật phản ánh lợi ích của các giai cấp và tầng lớp dân cư trong xã hội.

Câu 13: Những đặc điểm nào dưới đây của pháp luật là dấu hiệu để phân biệt pháp luật với đạo đức ?
A. Pháp luật được bảo đảm bằng biện pháp cưỡng chế của nhà nước.

B. Pháp luật được hình thành từ thực tiễn đời sống xã hội.

C. Quy định của pháp luật không bao hàm nội dung đạo đức.

D. Pháp luật mang tính xã hội.

Câu 14: Nhà nước ban hành pháp luật để dịnh hướng cho xã hội, phù hợp với gì của giai cấp cầm quyền ?

A. Quan điểm.





B. Xã hội.

C. Ý chí.





D. Nhà nước.

Câu 15: Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lý: 

A. Quản lí xã hội. 




B. Quản lí công dân.

C. Quản lí và bảo vệ giai cấp.



D. Bảo vệ các công dân

Câu 16: Phương pháp quản lí xã hội một cách dân chủ và hiệu quả nhất là quản lí bằng:

A. Giáo dục.





B. Đạo đức.

C. Pháp luật.





D. Kế hoạch.

Câu 17: Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ:

A. Lợi ích kinh tế của mình.


   
    B. Các quyền của mình.

C. Các quyền và nghĩa vụ của mình.

       
    D. Quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Câu 18: Công dân cần sử dụng pháp luật để thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của mình làm
A. phương pháp.





B. phương châm.

C. phương tiện.





D. phương hướng.

Câu 19: Cá nhân, tổ chức sử dụng pháp luật tức là làm những gì mà pháp luật
A. cho phép làm.





B. không cho phép làm.
C. quy định không hạn chế.




D. quy định phải làm.

Câu 20: Cá nhân, tổ chức thi hành pháp luật tức là thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chủ động những gì mà pháp luật

A. quy định hạn chế.





B. cho phép làm.

C. tính chất việc làm.





D. quy định phải làm.
Câu 21: Các hình thức thực hiện pháp luật bao gồm:
A. Tuân thủ pháp luật và thực thi pháp luật.

B. Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật, chấp hành pháp luật và áp dụng pháp luật.

D. Tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật.

 Câu 22: Các cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện những việc được làm là: 
A. Sử dụng pháp luật.




B. Thi hành pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật.




D. Áp dụng pháp luật.
Câu 23: Các cá nhân, tổ chức không làm những việc bị cấm là:
A. Sử dụng pháp luật.




B. Tuân thủ pháp luật.

C. Thi hành pháp luật.




D. Áp dụng pháp luật.
Câu 24: Các cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện nghĩa vụ (những việc phải làm) là:

A. Sử dụng pháp luật.




B. Tuân thủ pháp luật.

C. Thi hành pháp luật. 



D. Áp dụng pháp luật.

Câu 25: Chị C không đội mũ bảo hiểm, khi tham gia giao thông bằng xe máy điện là chị C đã:

A. Không sử dụng pháp luật.



B. Không thi hành pháp luật.
C. Không tuân thủ pháp luật.



D. Không áp dụng pháp luật.

Câu 26: Ông A không tham gia buôn bán, tàng trữ và sử dụng các chất ma túy, trong trường hợp này ông A đã :
A. Thi hành pháp luật.




B. Tuân thủ pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật.




D. Áp dụng pháp luật.

Câu 27: Chị A vi phạm giao thông để tiếp tục đi, cảnh sát B cầm tờ 200.000 VNĐ và cho vào túi mình, trong trường hợp này cảnh sát B đã:

A. Không sử dụng pháp luật.



B. Không thi hành pháp luật.

C. Không tuân thủ pháp luật.



D. Không áp dụng pháp luật.

Câu 28: Vi phạm pháp luật có các dấu hiệu cơ bản nào ?
A. Là hành vi trái pháp luật.



B. Là chủ thể phải có lỗi.

C. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.

D. Là hành vi trái pháp luật, có lỗi,  do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.

Câu 29: Thực hiện pháp luật là hành vi có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống trở thành hành vi hợp pháp của
A. cơ quan nhà nước.





B. các cá nhân, tổ chức.

C. các doanh nghiệp.





D. mọi người.

Câu 30: Vi phạm pháp luật là hành vi được thực hiện bởi người có đủ năng lực

A. kỹ thuật lao động.





B. hành vi dân sự.

C. quản lí dân sự.





C. nghiệp vụ lao động.
Câu 31: Thực hiện pháp luật là quá trình công dân, tổ chức hoạt động có

A. mục đích.






B. kết quả.

C. tư duy.






D. ý nghĩa.

Câu 32: Vi phạm luật hành chính là hành vi xâm phạm đến quy tắc quản lí của
A. hợp tác xã.






B. nhà nước.

C. doanh nghiệp tư nhân.




D. công ty cổ phần.

Câu 33: Công dân ở độ tuổi nào phải chịu mọi trách nhiệm hành chính do cố ý vi phạm hành chính ?

A. Từ đủ 14 tuổi trở lên.




B. Từ đủ 15 tuổi trở lên.

C. Từ đủ 16 tuổi trở lên.




D. Từ đủ 17 tuổi trở lên.

Câu 34: Lỗi trong vi phạm pháp luật được hiểu là thái độ
A. vô cảm hoặc cố ý làm.




B. vô tình hoặc cố ý làm.

B. thiếu hiểu biết hoặc cố ý làm.



D. thiếu ý thức hoặc cố ý làm.

Câu 35: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới

A. quan hệ xã hội và quan hệ kinh tế.


B. quan hệ lao động và quan hệ kinh tế.

B. quan hệ lao động và quan hệ kinh tế.


D. quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.
A. Câu 36: Cố ý đánh người  gây thương tích nặng là hành vi vi phạm

B. dân sự.






B. hình sự.

C.  hành chính.





D. kỉ luật.

Câu 37: Bạn D vay bạn K 1triệu đồng và hứa 10 ngày sau sẽ trả, tuy nhiên 20 ngày sau D vẫn không trả và còn tránh mặt K. Trường hợp của D đã có hành vi vi phạm pháp luật nào sau đây ?
A. hình sự.






B. dân sự.

C. hành chính.





D. kỉ luật.

Câu 38: AnhV là công an nhưng đồng thời làm luật sư cho một văn phòng luật sư tư nhân. Anh V đã có hành vi vi phạm pháp luật nào sau đây ?
A. hình sự.






B. dân sự.

C. hành chính.





D. kỉ luật.

Câu 39: Vi phạm hình sự là: 
A. Hành vi rất nguy hiểm cho xã hội.

B. Hành vi nguy hiểm cho xã hội.
C. Hành vi tướng đối nguy hiểm cho xã hội.

D. Hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.

Câu 40: Vi phạm kỉ luật là hành vi pháp luật, xâm phạm tới

A. quan hệ xã hội và quan hệ kinh tế.
           B. quan hệ lao động và quan hệ công vụ nhà nước.

C.  quan hệ kỉ luật lao động.


D. quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.
Câu 41: Khi thuê nhà của ông T, ông A đã tự sửa chữa, cải tạo mà không hỏi ý kiến của ông T. Hành vi này của ông A là hành vi vi phạm
A. dân sự.





B. hình sự.

C. hành chính.




D. kỉ luật.

Câu 42: Học sinh đủ 16v tuổi được phép lái loại xe có dung tích xi – lanh bằng bao nhiêu ?

A. Từ 50cm3 đến 70cm3.



B. Dưới 50cm3.

C. 90 cm3.





D. Trên 90 cm3.
Câu 43: Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là mọi công dân

A. đều có quyền như nhau.


B. Đều có nghĩa vụ như nhau.
C. đều có quyền và nghĩa vụ giống nhau.

D. đều bình đẳng về quyền và làm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Câu 44: Quyền và nghĩa vụ của công dân được nhà nước quy định trong
A. Hiến pháp.




B. Hiếp pháp và luật.

C.  luật tổ chức nhà nước và hiến pháp.

D. Luật và chính sách.

Câu 45: Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất, mức độ và hoàn cảnh như nhau thì bình đẳng về trách nhiệm pháp lí :
A.  Như nhau.




B. Ngang nhau.
C.   Bằng nhau.




D. Có thể khác nhau.
Câu 46: Bất kì công dân nào vi phạm PL đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và bị xử lý theo quy định của PL. Điều này thể hiện công dân bình đẳng về:

A. Trách nhiệm pháp lý.



B. Trách nhiệm kinh tế.

C. Trách nhiệm xã hội.



D. Trách nhiệm chính trị.

Câu 47: Tòa án xét xử các vụ án sản xuất hàng giả không phụ thuộc vào người bị xét xử là ai, giữ chức vụ gì. Điều này thể hiện quyền bình đẳng nào của công dân?

A. Bình đẳng về quyền tự chủ trong kinh doanh

B. Bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh

C. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý

D. Bình đẳng về quyền lao động

Câu 48: Biểu hiện của bình đẳng trong hôn nhân là:

A. Người chồng phải giữ vai trò chính trong đóng góp về kinh tế và quyết định công việc lớn trong gia đình

B. Công việc của người vợ là nội trợ gia đình và chăm sóc con cái, quyết định các khoản chi tiêu hàng ngày của gia đình

C. Vợ, chồng cùng bàn bạc, tôn trọng ý kiến của nhau trong việc quyết định các công việc của gia đình

D. Tất cả các phương án trên

Câu 49: Biểu hiện của bình đẳng trong hôn nhân là:

A. Chỉ có người vợ mới có nghĩa vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc và giáo dục con cái 

B. Chỉ có người chồng mới có quyền lựa chọn nơi cư trú, quyết định số con và thời gian sinh con

C. Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình

D. Tất cả các phương án trên
Câu 50: Bình đẳng giữa vợ và chông được hiểu là

A. vợ, chông có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về tài sản riêng.
B. vợ, chông bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.
C. người chồng chịu trách nhiệm về việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

D. người vợ chịu trách nhiệm về việc nuôi dạy con cái.

Câu 51: Ý kiến nào dưới đây là đúng về quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con ?

A. Cha mẹ không được phân biệt, đối xử giữa các con.

B. Cha mẹ cần tạo điều kiện tốt hơn cho con trai học tập, phát triển.

C. Cha mẹ có được quyền quyết định việc chọn trường, chọn nghành học cho con.
Câu 52: Bình đẳng trong quan hệ vợ chồng được thể hiện qua quan hệ nào sau đây ?

A. Quan hệ vợ chồng và quan hệ giữa vợ chồng với họ hàng nội, ngoại.

B. Quan hệ gia đình và quan hệ xã hội.

C. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.

D. Quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống.

Câu 53: Nội dung nào dưới đây thể hiện sự bình đẳng giữa anh chị trong gia đình ?

A. Đùm bọc, nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ.

B. Không phân biệt đối xử giữa các anh chị em.

C. Yêu quý kính trọng ông bà cha mẹ.
D. Sống mẫu mực và noi gương tốt cho nhau.

Câu 54: khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, tính từ ngày đăng kí kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân là thời kì:

A. Hôn nhân.


B. Hòa giải.


C. Li hôn. 


Li thân.

Câu 56: Mối quan hệ trong gia đình bao gồm những mối quan hệ cơ bản nào ?

A. Quan hệ vợ chồng và quan hệ giữa vợ chồng với họ hàng nội, ngoại.

B. Quan hệ gia đình và quan hệ xã hội.

C. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.

D. Quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống.

Câu 57: Biểu hiện của bình đẳng trrong hôn nhân là:
A. Người chồng phải giữ vai trò chính trong đóng góp về kinh tế và quyết định công việc lớn trong gia đình.

B. Công viêc của người vộ là nội trợ gia đình và chăm sóc con cái, quyết định các khoản chi tiêu hàng ngày của gia đình.

C. Vợ chồng cùng bàn bạc, tôn trọng ý kiến của nhau trong việc quyết định các công việc của gia đình.

D. Vợ chồng không phân biệt đối xử giữa các con.
Câu 58: Điều nào sau đây không phải là mục đích của hôn nhân ?

A. Xây dựng gia đình hạnh phúc.

B. Củng cố tình yêu lứa đôi.

C. Tổ chức đời sống vật chất của gia đình.

D. Thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân đối với đất nước.

Câu 59: Theo hiến pháp năm 2013 nước ta quy định đối với lao động của công dân là: 
A. Nghĩa vụ.

B. Bổn phận.

     C. Quyền lợi.
  D. Quyền và nghĩa vụ.

Câu 60. Nội dung nào sau đây thể hiện bình đẳng trong lao động ?

A. Cùng thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

B. Tự do lựa chọn các hình thức kinh doanh.

C. Có cơ hội như nhau trong tiếp cận việc làm.

D. Tự chủ trong kinh doanh để nâng cao hiệu quả cạnh tranh.
Câu 61: Chủ thể của hợp đồng lao động là:

A. Người lao động và đại din người lao động.

B. Người lao động và người sử dụng lao động.

C. Đại din người lao động và người sử dụng lao động.

D. Chủ doanh nghiệp với người đại din lao động.

Câu 62: Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là mọi người đều có quyền lựa chọn

A. việc làm theo sở thích của mình.

B. việc làm phù hợp với khả năng của mình mà không bị phân biệt đối xử.

C. điều kiện làm việc theo nhu cầu của mình.

D. thời gian làm việc theo ý muốn chủ quan. 
Câu 63: Để giao kết hợp đồng lao động, chị B cần căn cứ vào nguyên tắc nào dưới đây ?

A. Tự do, tự nguyện, bình đẳng.


B. Dân chủ, công bằng, tiến bộ.

C.   Tích cực, chủ động, tự quyết.


D. Tự giác, trách nhiệm, tận tâm.

Câu 64: Nội dung cơ bản của bình đẳng trong lao động là:
A. Bình đẳng trong việc thực hiện quyền lao động.
B. Bình đẳng trong giao kết hợp lao động.

C. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.

D. Cả A, B và C.

Câu 65: Theo luật lao động hiện hành quy định người lao động ít nhất phải đủ bao nhiêu tuổi ?

A. 15 tuổi.

B. 16 tuổi.


C. 17 tuổi. 


D. 18 tuổi.
Câu 66: Trường hợp thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động là loại

A. hợp đồng dân sự.



B. hợp đồng kinh tế.

C.  hợp đồng mua – bán.



D. hợp đồng lao động.
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